
Thông tin giao dịch 30/06/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 18,900

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 24,950

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 17,200

SL cổ phiếu LH 1,123,468,046

KLGD BQ 20 phiên (CP) 4,650

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 21,234

P/E 20.8

EPS 908

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HSX: PGV)
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Lịch sử giá

PGV VNINDEX

DT thuần

6T 2025

22,539
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 218| 1.0%

Tỷ suất lãi EBIT

Q2/25

10.9%

+/- YoY: ▲ 8.4%

DT thuần

Q2/25

11,931
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 1,323| 12.5%

YoY: ▼702| -5.6%

LN sau thuế

Q2/25

877
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 776| 769%

YoY: ▲ 1,171| 398%

LN sau thuế

6T 2025

978
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 1,924| 203%

ROE

Q2/25

6.8%

+/- YoY: ▲ 14.6%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HSX: PGV)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HSX: PGV)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 57,496 54,040 55,135 54,975 52,848

Tài sản ngắn hạn 17,786 15,347 16,702 17,849 16,692

Tiền và tương đương tiền 261 1,139 619 260 575

Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,855 2,840 2,880 2,880 2,745

Phải thu ngắn hạn 11,157 7,806 10,162 11,168 9,957

Hàng tồn kho 2,993 3,031 2,501 3,078 2,893

Tài sản ngắn hạn khác 519 531 540 463 523

Tài sản dài hạn 39,710 38,693 38,433 37,126 36,156

Phải thu dài hạn 3.58 3.66 3.66 3.66 0.40

Tài sản cố định 35,021 33,941 33,015 32,010 31,104

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 23.5 97.3 600 315 48.1

Đầu tư tài chính dài hạn 2,536 2,536 2,547 2,547 2,654

Tài sản dài hạn khác 2,126 2,115 2,268 2,251 2,349

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 42,895 38,943 40,482 40,305 37,310

Nợ ngắn hạn 12,913 11,627 13,076 14,715 11,696

Vay và nợ thuê ngắn hạn 5,805 5,274 5,362 5,356 5,938

Phải trả người bán ngắn hạn 5,330 4,520 5,612 7,567 3,994

Nợ dài hạn 29,982 27,316 27,406 25,590 25,614

Vay và nợ thuê dài hạn 29,088 26,426 26,533 24,716 24,638

Nguồn vốn chủ sở hữu 14,601 15,096 14,653 14,670 15,538

Vốn chủ sở hữu 14,601 15,096 14,653 14,670 15,538

Vốn điều lệ 11,235 11,235 11,235 11,235 11,235

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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